
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Ninh Hòa, ngày 18 tháng 8 năm 2023 
           

      THÔNG BÁO MỜI THẦU 
 

Kính gửi: Quý công ty 
 

1. Tên bên mời thầu: Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

2. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư y tế. 

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thu sự nghiệp của đơn vị. 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh. 

5. Danh mục hàng hóa:  

ST

T 

TÊN 

HÀNG 

HÓA 

Yêu cầu kỹ thuật 
QUY 

CÁCH 

HSX – 

NSX 
ĐVT 

SỐ 

LƯ

ỢN

G 

1 

Carelon 

2/0 

75cm 

kim tam 

giác 

24mm 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi vô trùng được làm 

từ polyamide 6/6.6, Chỉ được nhuộm màu xanh 

(FDA FD&C Blue No. 2)  

Sợi chỉ tròn đều, co dãn tốt, mềm dẻo, dễ uốn, dễ 

thắt nút. Giữ vết khâu an toàn, không có hiện tượng 

mao dẫn, ít gây kích ứng mô 

Cỡ chỉ USP 2/0 dài 75cm, có kim tam giác 24mm  

Hộp/24 

tép 

CPT - 

Việt 

Nam 

Tép 360 

2 

Carelon 

3/0 

75cm 

kim tam 

giác 

24mm 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi vô trùng được làm 

từ polyamide 6/6.6, Chỉ được nhuộm màu xanh 

(FDA FD&C Blue No. 2)  

Sợi chỉ tròn đều, co dãn tốt, mềm dẻo, dễ uốn, dễ 

thắt nút. Giữ vết khâu an toàn, không có hiện tượng 

mao dẫn, ít gây kích ứng mô 

Cỡ chỉ USP 3/0 dài 75cm, có kim tam giác 24mm  

Hộp/24 

tép 

CPT - 

Việt 

Nam 

Tép 360 

3 

Carelon 

4/0 

75cm 

kim tam 

giác 

19mm 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi vô trùng được làm 

từ polyamide 6/6.6, Chỉ được nhuộm màu xanh 

(FDA FD&C Blue No. 2)  

Sợi chỉ tròn đều, co dãn tốt, mềm dẻo, dễ uốn, dễ 

thắt nút. Giữ vết khâu an toàn, không có hiện tượng 

mao dẫn, ít gây kích ứng mô 

Cỡ chỉ USP 4/0 dài 75cm, có kim tam giác 19mm  

Hộp/24 

tép 

CPT - 

Việt 

Nam 

Tép 216 

4 

Trustigu

t 3/0 

75cm 

Chỉ tự tiêu sinh học đơn sợi (tan chậm) vô trùng có 

tẩm muối Chrome, được làm từ sợi collagen thiên 

nhiên tinh khiết, giữ vết khâu tốt nhất  trong vòng 

từ 14 đến 21 ngày. Thời gian tan hoàn toàn (bởi tác 

động enzyme) trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm 

khâu vết mổ 

Hộp/24 

tép 

CPT - 

Việt 

Nam 

Tép 120 



kim tròn 

26mm 

Được đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng 

lỏng. Chỉ có màu nâu sẫm 

Sợi chỉ tròn đều, mềm dẻo, dễ uốn, dễ thắt nút 

Cỡ chỉ USP Số 3/0 dài 75cm, có kim tròn 26mm 

5 

Bông 

sản khoa 

4.5cm x 

5.5cm 

kích thước: 4,5cm x 5,5cm 

 
Gói/ 20g 

Memc

o - 

Việt 

Nam 

Gói 500 

6 
Băng 

gạc rốn 

Băng rốn đã được tiệt trùng an toàn mềm mại dùng 

để băng rốn cho bé khi mới sinh, băng vết thương 

tránh nhiễm trùng. 

Mỗi hộp có 3 gạc và 3 vòng băng thun đã tiệt trùng 

bằng khí E.O.GAS. 

Hộp/10 

cái 

Việt 

Nam 
Cái 

1.30

0 

7 

Găng PT 

sản khoa 

số 7.0 

- Sản xuất từ Latex cao su thiên nhiên chất lượng 

cao, có phủ bột chống dính. 

- Chiều dài: 490-500mm 

- Cỡ loại: 7,0; 7,5; 8,0 

- Độ dày: ≥ 0,15mm.  

- Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; 

TCCS. 

Hộp/ 50 

đôi 

Merufa 

- Việt 

Nam 

Đôi 200 

8 

Mũ phẫu 

thuật vô 

trùng 

- Nguyên liệu: vải không dệt không thấm và dây 

thun đôi. 

- Đặc tính vải không dệt: Vải không dệt không hút 

nước 14gam/m2, chất liệu 100%PP. 

- Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã 

được tiệt trùng. 

- Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; 

TCCS. 

Gói / 1 

cái 

Memc

o - 

Việt 

Nam 

Cái 
2.00

0 

9 
Khăn 

tăm bé 

Thành phần gạc hút nước 100% 

cotton, Quy cách : 35cm x 40cm x 

3 lớp 

Gói/ 1 cái 
Việt 

Nam 
Cái 

1.10

0 

10 

Dây hút 

nhớt số 

8 

- Đảm bảo vô khuẩn. Chiều dài dây 50cm.  

- Nguyên liệu PVC cao cấp, chuyên cho y tế, không 

độc hại không bị kích ứng. Không quá cứng hoặc 

quá mềm. Ống trơn láng, không sần sùi hoặc dập 

nứt.  

- Bề mặt vòng bên ngoài có dạng tròn, nhẵn, được 

tráng silicon nhằm giảm thiểu sự kích thích các mô 

mềm trong suốt thời gian đặt vào nội khí quản.  

- Có van kiểm soát, điều khiển chân không dạng 

chữ T có nắp đậy vào nhằm dễ dàng kiểm soát linh 

động bằng ngón tay. Thân ống đục đủ 2 lỗ bầu dục 

theo tiêu chuẩn. 

- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 

2016; EC 

Gói/ 1 cái 

Ningb

o - 

Trung 

Quốc 

Cái 300 

11 

Dây hút 

nhớt số 

10 

- Đảm bảo vô khuẩn. Chiều dài dây 50cm.  

- Nguyên liệu PVC cao cấp, chuyên cho y tế, không 

độc hại không bị kích ứng. Không quá cứng hoặc 

quá mềm. Ống trơn láng, không sần sùi hoặc dập 

nứt.  

- Bề mặt vòng bên ngoài có dạng tròn, nhẵn, được 

tráng silicon nhằm giảm thiểu sự kích thích các mô 

mềm trong suốt thời gian đặt vào nội khí quản.  

- Có van kiểm soát, điều khiển chân không dạng 

Gói/ 1 cái 

Ningb

o - 

Trung 

Quốc 

Cái 300 



chữ T có nắp đậy vào nhằm dễ dàng kiểm soát linh 

động bằng ngón tay. Thân ống đục đủ 2 lỗ bầu dục 

theo tiêu chuẩn. 

- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 

2016; EC 

12 

Ống 

thông 

tiểu 2 

nhánh 

14 

- 2 nhánh. Số 14Fr dây có chiều dài 40cm (có bóng 

thể tích 30ml) 

- Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Bề mặt tráng 

silicone để làm giảm phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, 

không dể vỡ, đứt gãy.  

- Tiệt trùng bằng khí E.O, đóng gói riêng từng đơn 

vị nhỏ nhất.  

- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 

2016; CE 

Hộp/10 

cái 

Star - 

Trung 

Quốc 

Cái 200 

13 

Ống 

thông 

tiểu 2 

nhánh 

16 

- 2 nhánh. Số 16Fr dây có chiều dài 40cm (có bóng 

thể tích 30ml) 

- Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Bề mặt tráng 

silicone để làm giảm phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, 

không dể vỡ, đứt gãy.  

- Tiệt trùng bằng khí E.O, đóng gói riêng từng đơn 

vị nhỏ nhất.  

- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 

2016; CE 

Hộp/10 

cái 

Star - 

Trung 

Quốc 

Cái 200 

14 

Túi đo 

lượng 

máu sau 

sinh 

Chất liệu nylon, 2L Gói/ 1 cái 

Nhật 

Minh - 

Việt 

Nam 

Cái 400 

15 Tạp dề Chất liệu nylon Gói/ 1 cái 

Rạng 

Đông - 

Việt 

Nam 

Cái 
1.00

0 

Tổng khoản: 15 khoản. 

 

6. Điều kiện nhà thầu tham dự hợp lệ: 

+ Mỗi nhà thầu chỉ có một đơn dự chào giá cạnh tranh các mặt hàng theo 

đúng yêu cầu kỹ thuật và quy cách đóng gói của sản phẩm tại Thông báo mời thầu. 

+ Bỏ trong phòng bì kín có niêm phong và đóng dấu của nhà thầu tham dự 

Quý nhà thầu tham dự gửi hồ sơ tham dự hoặc bảng báo giá chi tiết chào 

thầu cho chúng tôi bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp qua địa chỉ 

như sau: 

 - Tên đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA 

 - Địa chỉ: TDP Phú Thọ 2 – P. Ninh Diêm – Tx. Ninh Hòa – T. Khánh Hòa 



- ĐT/Fax:  (0258) 3672.265              

- Người nhận: Ds.Đỗ Hữu Thành – Khoa Dược-TTB-VTYT. 

7. Mọi hồ sơ dự thầu /báo giá chi tiết phải được gửi đến địa chỉ trên trước 9 

giờ 00 phút ngày 24/8/2023. 

8. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 05 phút ngày 24/8/2023. 

9. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 05 phút ngày 24/8/2023. 

Kết quả mở thầu sẽ được thông báo đến Quý nhà thầu trong vòng 05 ngày làm 

việc kể từ ngày phê duyệt kết quả mở thầu. 
 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa rất mong nhận được sự quan tâm và bảng 

báo giá chi tiết tốt nhất của Quý nhà thầu./. 

 

  

 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo TTYT (VBĐT); 

- Đăng (Website); 

- Lưu: VT, TĐT. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Trịnh Tiến Khoa 
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